DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KKHT KỲ I NĂM HỌC 2009-2010
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

( Kèm theo quyết định số 2083  / QĐ-CTSV ngày  23  tháng  11 năm 2009)

	TT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Điểm RL
	Điểm học tập
	Loại HB
	Tổng số tiền được nhân (5 tháng)

	1
	Trần Tuấn Anh
	19/09/1990
	QH-2008-E QTKD
	96
	3.8
	Xuất sắc
	3,875,000

	2
	Nguyễn Linh Phương
	21/07/1990
	QH-2008-E QTKD
	97
	3.64
	Xuất sắc
	3,875,000

	3
	Nguyễn Thuý Hằng
	08/05/1990
	QH-2008-E QTKD
	88
	3.64
	Giỏi
	2,910,000

	4
	Nguyễn Thành Trung
	16/09/1990
	QH-2008-E QTKD
	87
	3.64
	Giỏi
	2,910,000

	5
	Mai Quỳnh Anh
	15/12/1990
	QH-2008-E QTKD
	83
	3.64
	Giỏi
	2,910,000

	6
	Lê Minh Hoa
	24/06/1990
	QH-2008-E QTKD
	83
	3.64
	Giỏi
	2,910,000

	7
	Nguyễn Huệ Minh
	14/06/1990
	QH-2008-E QTKD
	83
	3.64
	Giỏi
	2,910,000

	8
	Nguyễn Thị Vân Anh
	18/08/1988
	QH-2007-E QTKD
	75
	3.33
	Khá
	900,000

	9
	Phan Ánh Ngọc
	29/09/1989
	QH-2007-E QTKD
	82
	3.33
	Giỏi
	1,100,000

	10
	Lê Thị Thuỷ
	03/11/1989
	QH-2007-E QTKD
	81
	3.20
	Giỏi
	1,100,000

	11
	Trịnh Ngọc Huyền Anh
	24/11/1989
	QH-2007-E QTKD
	79
	3.20
	Khá
	900,000

	12
	Lăng Tuấn Anh
	05/05/1989
	QH-2007-E QTKD
	73
	3.13
	Khá
	900,000

	13
	Phạm Thị Thuỳ Linh
	02/05/1989
	QH-2007-E QTKD
	82
	3.20
	Giỏi
	1,100,000

	14
	Trần Thị Lý
	22/11/1988
	QH-2006-E QTKD
	87
	3.80
	Giỏi
	1,100,000

	15
	Ngô Quang Đạt
	04/09/1988
	QH-2006-E QTKD
	83
	3.60
	Giỏi
	1,100,000

	16
	Nguyễn Thị Phương Anh
	12/11/1985
	QH-2006-E QTKD
	82
	3.40
	Giỏi
	1,100,000

	17
	Đỗ Thị Bích
	03/09/1988
	QH-2006-E QTKD
	82
	3.40
	Giỏi
	1,100,000

	19
	Bùi Thị Thanh Huyền
	24/02/1988
	QH-2006-E QTKD
	96
	3.40
	Giỏi
	1,100,000

	20
	Trịnh Thị Hồng Yến
	06/06/1987
	QH-2006-E QTKD
	82
	3.40
	Giỏi
	1,100,000

	21
	Trần Thu Hà
	18/08/1988
	QH-2006-E QTKD
	87
	3.20
	Giỏi
	1,100,000

	22
	Phan Thị Thanh Hải
	28/03/1988
	QH-2006-E QTKD
	92
	3.20
	Giỏi
	1,100,000

	23
	LươngThị Nhẫn
	04/10/1988
	QH-2006-E QTKD
	82
	3.20
	Giỏi
	1,100,000

	24
	Nguyễn Thế Phan
	20/08/1985
	QH-2006-E QTKD
	92
	3.20
	Giỏi
	1,100,000

	25
	Phạm Thị Vân
	21/07/1987
	QH-2006-E QTKD
	82
	3.20
	Giỏi
	1,100,000

	26
	Nguyễn Thị Yến
	11/09/1986
	QH-2006-E QTKD
	87
	3.20
	Giỏi
	1,100,000

	                      Tổng số tiền:
	41.500.000đ


Danh sách gồm 26 sinh viên.
